
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

Số: /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày tháng năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 

04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị 

y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 

03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/03/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc giao phụ trách, điều hành Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát, kiểm tra thủ tục công bố thiết bị y tế; Công văn số 6031/BYT-HTTB ngày 

04/10/2024 của Bộ Y tế về việc thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế; 

Căn cứ Công văn số 362/TTrB-P3 ngày 26/4/2025 của Thanh tra Bộ Y tế 

về tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, hậu kiểm đối với thiết bị y tế phân loại, 

công bố không đúng quy định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 120 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế 

thuộc loại A, B theo Phụ lục đính kèm Quyết định này. 

Lý do thu hồi: Sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, các cơ sở 

có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Văn phòng Sở (để công bố trên Website); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, KHTC (YẾN) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

Nguyễn Đình Hưng 
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

250103-0039
250000053/PCBA-HN 06/01/2025  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 

NGHỆ HỒNG PHÁT

Số 8, ngách 63/2 đường Lê Đức Thọ, 

phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Máy sắc thuốc

2
000.00.19.H26-

250111-0001
250000117/PCBA-HN  14/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN THỌ 

XUÂN ĐƯỜNG

Số nhà 99 phố Vôi, Thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội,
Thảo dược ngâm chân

3
000.00.19.H26-

250111-0002
250000118/PCBA-HN 14/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN THỌ 

XUÂN ĐƯỜNG

ố nhà 99 phố Vôi, Thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội,
Gối chườm thảo dược

4
000.00.19.H26-

250408-0002
250000733/PCBA-HN 08/04/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VITAL PHARMA

Số nhà 52, ngõ 145 phố Vĩnh Hưng, 

phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Xịt kháng khuẩn

Phụ lục

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                         

THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

5
000.00.19.H26-

250408-0003
250000732/PCBA-HN 08/04/2025  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VITAL PHARMA

Số nhà 52, ngõ 145 phố Vĩnh Hưng, 

phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Xịt thảo dược dùng ngoài

6
000.00.19.H26-

250123-0018
250000259/PCBA-HN 07/02/2025

HỘ KINH DOANH - 

NGUYỄN THỊ THANH 

HẰNG

Số 2, ngõ 10 thôn Quan Nhân, xã Thanh 

Văn, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Xịt thảo dược Lạc Đà

7
000.00.19.H26-

241226-0042
240002998/PCBA-HN 30/12/2024  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Xịt thảo dược Deltocure

8
000.00.19.H26-

241120-0004
240002619/PCBA-HN 21/11/2024  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

DƯỢC LIỆU

Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội.

SOAK and BATH HERBAL 

BODY

9
000.00.19.H26-

241217-0005
240002947/PCBA-HN 24/12/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC TỐNG GIA 

ĐƯỜNG

Số nhà 1, ngõ 47 Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Gối chườm thảo dược DR.LỰC
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

10
000.00.19.H26-

241018-0009
240002304/PCBA-HN 22/10/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC 

PHẨM VIỆT PHÁP

52B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Xoa bóp thảo dược

11
000.00.19.H26-

241018-0007
240002303/PCBA-HN 22/10/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ DƯỢC 

PHẨM VIỆT PHÁP

52B Nguyễn Viết Xuân, phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Xoa bóp thảo dược

12
000.00.19.H26-

241009-0009
240002209/PCBA-HN 10/10/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ DR PHARM

Số nhà 64, đường Que Hàn, xã Nhị Khê, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Xịt thảo dược

13
000.00.19.H26-

221004-0023
220002750/PCBA-HN 05/10/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ DR PHARM

Số nhà 64, đường Que Hàn, xã Nhị Khê, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Xịt muối biển sâu
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

14
000.00.19.H26-

221004-0020
220002749/PCBA-HN  05/10/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

QUỐC TẾ DR PHARM

Số nhà 64, đường Que Hàn, xã Nhị Khê, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Xịt xoang

15
000.00.19.H26-

240903-0001
240001889/PCBA-HN 04/09/2024  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THIÊN 

MỘC- CHI NHÁNH HÀ 

NỘI

 306 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Túi chườm thảo dược ngải cứu

16
000.00.19.H26-

230315-0023
230000469/PCBA-HN 17/03/2023  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THIÊN 

MỘC- CHI NHÁNH HÀ 

NỘI

 306 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội
Túi chườm thảo dược ngải cứu

17
000.00.19.H26-

240723-0020
240001503/PCBA-HN 24/07/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU TH

Tầng 8 - Số 9 Đào Duy Anh, phường 

Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xoa bóp thảo dược

18
000.00.19.H26-

240715-0002
240001414/PCBA-HN 16/07/2024  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÚC ASIA

Số nhà 3, Ngõ 94, phố Ngọc Khánh, 

phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội

Miếng dán giảm đau thảo dược
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

19
000.00.19.H26-

240521-0035
240000966/PCBA-HN 28/05/2024  

HỘ KINH DOANH 

DRPHAN

Số 19, phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi họng thảo 

dược

20
000.00.19.H26-

240424-0011
240000772/PCBA-HN 10/05/2024

CÔNG TY TNHH 

VINHPHARMA VIỆT 

NAM

Số 166, ngõ 211, phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Cồn thảo dược DƯỠNG CỐT 

LINH ĐAN

21
000.00.19.H26-

240416-0029
240000668/PCBA-HN 25/04/2024  

CÔNG TY TNHH 

VINHPHARMA VIỆT 

NAM

Số 166, ngõ 211, phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Thảo dược xương khớp

22
000.00.19.H26-

240614-0004
240001181/PCBA-HN 19/06/2024  

CÔNG TY CÔ PHẦN TT 

GREEN VIỆT NAM

LK 03 - 06 Khu đô thị Roman Plaza, đường 

Tố hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Thông kinh hoạt lạc

23
000.00.19.H26-

240415-0011
240000631/PCBA-HN 22/04/2024  

CÔNG TY CÔ PHẦN TT 

GREEN VIỆT NAM

LK 03 - 06 Khu đô thị Roman Plaza, đường 

Tố hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Tinh chất thảo dược Bách Cốt 

Vương
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

24
000.00.19.H26-

240322-0025
240000486/PCBA-HN 28/03/2024  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM TÂN CƯƠNG

Số 10, tổ 25, ngách 58/45, phố Trần Bình, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Miếng dán giảm ho

25
000.00.19.H26-

240220-0003
240000279/PCBA-HN 27/02/2024  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM TÂN CƯƠNG

Số 10, tổ 25, ngách 58/45, phố Trần Bình, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Miếng dán giảm đau xương 

khớp thảo dược

26
000.00.19.H26-

240219-0004
240000278/PCBA-HN  27/02/2024  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM TÂN CƯƠNG

Số 10, tổ 25, ngách 58/45, phố Trần Bình, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội

Miếng dán mụn

27
000.00.19.H26-

240809-0003
240002480/PCBA-HN 06/11/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC THIÊN 

NHIÊN VIỆT NAM

Số 183 đường Hoàng Mai, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Xịt thơm miệng

28
000.00.19.H26-

231208-0003
230002524/PCBA-HN 12/12/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC THIÊN 

NHIÊN VIỆT NAM

Số 183 đường Hoàng Mai, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

 Gối thảo dược  BẢO AN 

KHỚP
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

29
000.00.19.H26-

230815-0021
230001522/PCBA-HN 17/08/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC THIÊN 

NHIÊN VIỆT NAM

Số 183 đường Hoàng Mai, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Nước súc miệng OceanFresh

30
000.00.19.H26-

230919-0019
230001811/PCBA-HN 21/09/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAM DƯỢC PHÚC LÂM

Thôn Gò Sống, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội
Xịt xoang mũi thảo dược

31
000.00.19.H26-

230403-0010
230000613/PCBA-HN 05/04/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MINH TÂM BẢO

Số 6, ngách 11, ngõ 52 Quan Nhân, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Miếng dán huyệt đa năng

32
000.00.19.H26-

230403-0011
230000612/PCBA-HN 05/04/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MINH TÂM BẢO

Số 6, ngách 11, ngõ 52 Quan Nhân, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

Mặt nạ thảo dược

33
000.00.19.H26-

230222-0070
230000320/PCBA-HN 03/03/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CCVG PHARMA

Tầng 19, Epic Tower, số 19 phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Xịt xoang CCVG
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

34
000.00.19.H26-

230222-0074
230000319/PCBA-HN 03/03/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CCVG PHARMA

Tầng 19, Epic Tower, số 19 phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

Xịt họng thảo dược CCVG

35
000.00.19.H26-

250522-0041
250001027/PCBA-HN 23/05/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ALTACO

Số 4 đường Sông Nhuệ, tổ 6, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Vệ sinh răng miệng

36
000.00.19.H26-

250312-0033
250000543/PCBA-HN 14/03/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ALTACO

Số 4 đường Sông Nhuệ, tổ 6, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Mặt nạ 

37
000.00.19.H26-

230223-0031
230000310/PCBA-HN 03/03/2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ALTACO

Số 4 Đường Sông Nhuệ, tổ 6, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Khăn y tế gừng nghệ

38
000.00.19.H26-

230529-0035
230001000/PCBA-HN 01/06/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NIHACHI 

28 NHẬT- HÀN

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Xịt họng
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

39
000.00.19.H26-

230222-0022
230000269/PCBA-HN 24/02/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NIHACHI 

28 NHẬT- HÀN

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Xịt nhiệt miệng, răng, lợi 

NIHACHI 28 NANC+

40
000.00.19.H26-

230127-0002
230000129/PCBA-HN 01/02/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NIHACHI 

28 NHẬT- HÀN

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng NIHACHI 28+ 

NANO

41
000.00.19.H26-

230127-0001
230000128/PCBA-HN 01/02/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM NIHACHI 

28 NHẬT- HÀN

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa 

Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Xịt mũi thảo dược NIHACHI 

28+ NANO

42
000.00.19.H26-

230103-0014
230000038/PCBA-HN 09/01/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TÂM VIỆT

 Số 40 ngõ 140/1 Nguyễn Xiển, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt họng thảo dược  

MORDICA

43
000.00.19.H26-

221027-0023
220003029/PCBA-HN 02/11/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TÂM VIỆT

 Số 40 ngõ 140/1 Nguyễn Xiển, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Nước xịt xoang mũi LB
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

44
000.00.19.H26-

221215-0002
220003455/PCBA-HN 26/12/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA 

RAU MÁ

 Tầng 14-15, toà nhà HT, số 80 phố Duy 

Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

Nước súc miệng thảo dược rau 

má

45
000.00.19.H26-

240105-0029
240000036/PCBA-HN 09/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh mũi

46
000.00.19.H26-

240105-0031
240000035/PCBA-HN 09/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch vệ sinh mũi họng

47
000.00.19.H26-

220311-0051
220000966/PCBA-HN 18/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Xịt họng

48
000.00.19.H26-

220304-0001
220000900/PCBA-HN 14/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Xịt họng
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

49
000.00.19.H26-

220303-0071
220000844/PCBA-HN 09/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Súc miệng họng

50
000.00.19.H26-

220127-0017
220000437/PCBA-HN 15/02/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Xịt mũi

51
000.00.19.H26-

220823-0017
220002469/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Xịt mũi xoang thảo dược 

THẢO NGUYÊN

52
000.00.19.H26-

220823-0013
220002468/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt

53
000.00.19.H26-

220823-0007
220002467/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

54
000.00.19.H26-

220823-0022
220002465/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nước súc họng thảo dược 

THẢO NGUYÊN

55
000.00.19.H26-

220824-0006
220002464/PCBA-HN 30/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THẢO DƯỢC FITOLABS

Số 56, ngõ 252 phố Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Xịt họng thảo dược THẢO 

NGUYÊN

56
000.00.19.H26-

220611-0013
220001847/PCBA-HN 17/06/2022  

HỢP TÁC XÃ TRUYỀN 

THỐNG NAM DƯỢC

Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội
Thảo dược xịt xoang

57
000.00.19.H26-

220329-0003
220001072/PCBA-HN 29/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ CÔNG NGHỆ CUỘC 

SỐNG XANH

Số 11, ngõ 161, đường Nguyễn Tuân, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt mũi họng thảo dược

58
000.00.19.H26-

220320-0010
220000996/PCBA-HN 21/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐÔNG Y DƯỢC PHÚC 

SƠN ĐƯỜNG

 Lô R2L.2OF-09B, OF-09B tầng R2-L2 

thuộc tòa nhà R2 Royal City, số 72A 

Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt mũi , họng thảo dược Đông 

y ROYAL
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

59
000.00.19.H26-

220125-0009
220000924/PCBA-HN 16/03/2022  

CÔNG TY TNHH 

SEAVITAL PRODUCTS 

VIỆT NAM

 Tầng 29, tòa nhà Trung tâm Lotte Hà Nội, 

số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

Súc họng thảo dược Seavital

60
000.00.19.H26-

220316-0010
220000931/PCBA-HN 17/03/2022  

CÔNG TY TNHH 

SEAVITAL PRODUCTS 

VIỆT NAM

 Tầng 29, tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, 

số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

Xịt mũi Seavital Ag+

61
000.00.19.H26-

220310-0040
220000893/PCBA-HN  14/03/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ 

NHẤT NAM

Số 22 đường Cầu Giấy, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Thảo dược hít mũi họng

62
000.00.19.H26-

220308-0034
220000836/PCBA-HN  09/03/2022  

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

DƯỢC TOÀN THẮNG

 Thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội
Xịt mũi thảo dược Toàn Thắng

63
000.00.19.H26-

220308-0069
220000840/PCBA-HN 09/03/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN DƯỢC A & 

E VIỆT NAM

Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội
Xịt mũi họng
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

64
000.00.19.H26-

220302-0007
220000750/PCBA-HN 03/03/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN DƯỢC A & 

E VIỆT NAM

Thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội

Thảo dược kháng viêm kháng 

khuẩn VIRUS

65
000.00.19.H26-

220225-0033
220000697/PCBA-HN 02/03/2022  

CÔNG TY TNHH Y 

DƯỢC FAMIN

Số 161 Đặng Tiến Đông, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Xịt họng thảo dược

66
000.00.19.H26-

220225-0036
220000696/PCBA-HN 02/03/2022  

CÔNG TY TNHH Y 

DƯỢC FAMIN

Số 161 Đặng Tiến Đông, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Xịt mũi thảo dược

67
000.00.19.H26-

220228-0038
220000684/PCBA-HN 02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC DELTA GREEN

Số 5 ngõ 59 đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Xịt họng thảo dược

68
000.00.19.H26-

220224-0059
220000627/PCBA-HN 25/02/2022  

CHI NHÁNH HÀ NỘI - 

CÔNG TY TNHH SINH 

THÁI TOÀN CẦU

Số 477 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt họng thảo dược
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

69
000.00.19.H26-

240424-0007
240000736/PCBA-HN 08/05/2024  

HỘ KINH DOANH TRIỆU 

LỘC BẢO TỒN VÀ PHÁT 

TRIỂN DƯỢC LIỆU 

NGƯỜI DAO BA VÌ

Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội
Viên ngâm bồn thư giãn

70
000.00.19.H26-

240920-0026
240002058/PCBA-HN  24/09/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT 

NAM

Số 14, ngách 111, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Dầu gội vùng mắt BlefariTTO 

có tác dụng chống nhiễm trùng

71
000.00.19.H26-

240920-0027
240002059/PCBA-HN  24/09/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT 

NAM

Số 14, ngách 111, ngõ 50 Mễ Trì Thượng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Gel dưỡng vùng mắt 

BlefariTTO có tác dụng chống 

nhiễm trùng

72
000.00.19.H26-

240906-0010
240002464/PCBB-HN 18/09/2024 

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ HKT

Số nhà 67, tổ 8, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Cụm IVD Enzymes: ALP, 

GPT/ALT, GOT/AST, AMY, 

CHE, CK-NAC, CK-MB, 

GGT, G6PD, LDH

73
000.00.19.H26-

250331-0011
250000913/PCBB-HN 02/04/2025  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ HKT

Số nhà 67, tổ 8, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Vật liệu kiểm soát dùng cho xét 

nghiệm miễn dịch
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  
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Tên sản phẩm

74
000.00.19.H26-

230608-0013
230001416/PCBB-HN 23/06/2023  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ CÔNG NGHỆ HKT

Số nhà 67, tổ 8, phường Phú Lương, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chất thử dùng cho máy phân 

tích định lượng miễn dịch 

huỳnh quang

75
000.00.19.H26-

250714-0004
250002084/PCBB-HN 14/07/2025  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

Số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Máy đo đường huyết

76
000.00.19.H26-

250703-0006
250001968/PCBB-HN  04/07/2025  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

Số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Bộ xét nghiệm miễn dịch

77
000.00.19.H26-

221210-0011
220003851/PCBB-HN 20/12/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

Số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

Rotavirus trong phân

78
000.00.19.H26-

221210-0007
220003849/PCBB-HN 20/12/2022 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

Số 369 Đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

Adenovirus và Rotavirus trong 

phân

16/25
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Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

79
000.00.19.H26-

240910-0035
240002416/PCBB-HN 16/09/2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 

VIỆT THÀNH

 Số 14/146/143 Nguyễn Chính, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Khay/Que thử xét nghiệm định 

tính ký sinh trùng sốt rét 

plasmodium falciparum (P.f.)

80
000.00.19.H26-

220811-0001
220002770/PCBB-HN 15/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT 

VIỆT THÀNH

 Số 14/146/143 Nguyễn Chính, phường 

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Khay xét nghiệm định tính phát 

hiện Rotavirus trong mẫu bệnh 

phẩm phân

81
000.00.19.H26-

231004-0010
230002550/PCBB-HN 09/10/2023  

CÔNG TY TNHH 

BMACARE

Số nhà 136, Tổ dân phố số 6, phường Đồng 

Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên ký sinh trùng sốt 

rét P.f / P.v

82
000.00.19.H26-

250808-0020
250002576/PCBB-HN 14/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN Á 

CHÂU

Số 17, Lô 12A, khu đô thị Trung Yên, 

phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

83
000.00.19.H26-

250714-0020
250002324/PCBB-HN  30/07/2025  

CÔNG TY TNHH GEN 

GROUP

Tầng 1, Số 26 Biệt thự BT1 Bán đảo Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Norovirus, 

Rotavirus, Adenovirus
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84
000.00.19.H26-

250714-0019
250002323/PCBB-HN  30/07/2025  

CÔNG TY TNHH GEN 

GROUP

Tầng 1, Số 26 Biệt thự BT1 Bán đảo Linh 

Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus và 

Adenovirus

85
000.00.19.H26-

250712-0006
250002123/PCBB-HN 16/07/2025  

CÔNG TY TNHH KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ MINH 

VIỆT

Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất 

Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội

Cụm IVD nhiễm virus-miễn 

dịch Norovirus, Rotavirus, 

Adenovirus

86
000.00.19.H26-

250225-0022
250000505/PCBB-HN 27/02/2025  

CÔNG TY TNHH 

BMACARE

Số nhà 136, Tổ dân phố số 6, phường Đồng 

Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Norovirus, 

Rotavirus, Adenovirus

87
000.00.19.H26-

250123-0004
250000254/PCBB-HN 24/01/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

SINH THIỆN ĐỨC

B910 Khu biệt thự Xanh Villa, xã Tiến 

Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

88
000.00.19.H26-

241206-0013
250000084/PCBB-HN 09/01/2025  

CÔNG TY TNHH QA-LAB 

VIỆT NAM

328 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Norovirus, 

Rotavirus, Adenovirus
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Ngày công 

bố
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89
000.00.19.H26-

241024-0042
240003046/PCBB-HN  06/11/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH

Số 2 Lô 3A Khu đô thị Trung Yên, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

Xét nghiệm Simple Rota-

Adeno-Noro phát hiện 

Rotavirus, Adenovirus và 

Norovirus

90
000.00.19.H26-

240927-0028
240002755/PCBB-HN 14/10/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ 

VĂN PHÒNG HỒNG 

HẠNH

Số 37 Cầu Đơ 5, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

91
000.00.19.H26-

240813-0031
240002057/PCBB-HN 15/08/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GBIO VIỆT NAM

Tầng 4, Tòa nhà Nhật An, 30D Kim Mã 

Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên virus Rota tuýp 

A CareUs Rotavirus Plus

92
000.00.19.H26-

240426-0026
240001011/PCBB-HN 09/05/2024   

CÔNG TY TNHH 

MEDICAL TD

 Số nhà 18, đường Tố Hữu, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Panel/Khay/Que thử phát hiện 

chất gây nghiện trong mẫu 

nước bọt, Khay thử phát hiện 

Adenovirus, Khay thử phát 

hiện FOB, Khay thử phát hiện 

H.pylori, Khay thử phát hiện 

Rotavirus và Adenovirus, Khay 

thử phát hiện Rotavirus, Khay 

thử xét nghiệm IgM HAV
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93
000.00.19.H26-

240201-0015
240000327/PCBB-HN 19/02/2024  

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Thuốc thử phát hiện RNA của 

Rotavirus và Astrovirus và 

DNA của huyết thanh 

Adenovirus type 40 và 41

94
000.00.19.H26-

250529-0026
250001571/PCBB-HN 02/06/2025  

CÔNG TY TNHH VẠN 

NIÊN

Số 51, ngõ 228, phố Lê Trọng Tấn, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Bộ xét nghiệm phát hiện và 

phân biệt DNA của 14 loại 

virus human papilloma (HPV) 

nguy cơ cao

95
000.00.19.H26-

240918-0010
240002540/PCBB-HN 25/09/2024

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

286 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

96
000.00.19.H26-

240108-0027
240000078/PCBB-HN 16/01/2024  

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

AN THỊNH

Số 16/5 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội
Khay thử phát hiện Rotavirus

97
000.00.19.H26-

240131-0001
240000320/PCBB-HN 16/02/2024 

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

286 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus và 

Adenovirus
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98
000.00.19.H26-

231219-0016
230003402/PCBB-HN 23/12/2023 

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

287 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

99
000.00.19.H26-

231219-0011
230003401/PCBB-HN 23/12/2023 

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

288 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus và 

Adenovirus

100
000.00.19.H26-

231009-0004
230002693/PCBB-HN 19/10/2023  

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

289 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus và 

Adenovirus

101
000.00.19.H26-

231009-0005
230002692/PCBB-HN 19/10/2023  

CÔNG TY TNHH 

AVANTA DIAGNOSTICS

290 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus

102
000.00.19.H26-

240124-0009
240000279/PCBB-HN 31/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN BM GROUP

Tầng 5 tòa nhà Diamond Flower, đường 

Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Que thử/Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng nguyên 

Rotavirus
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STT Mã hồ sơ Số công bố
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103
000.00.19.H26-

231205-0029
230003245/PCBB-HN 11/12/2023  

CÔNG TY TNHH KHOA 

HỌC KỸ THUẬT 

VIETLAB

Số 42 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Rotavirus Antigen Test Kit 

(Colloidal Gold)

104
000.00.19.H26-

231108-0005
230003039/PCBB-HN 17/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y 

TẾ VIỆT NAM

 Số 90, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

Kit xét nghiệm định tính kháng 

nguyên Rotavirus nhóm A và 

Adenovirus trong phân

105
000.00.19.H26-

231108-0004
230003038/PCBB-HN 17/11/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y 

TẾ VIỆT NAM

 Số 90, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

Kit xét nghiệm định tính kháng 

nguyên Rotavirus (RV) nhóm 

A trong phân

106
000.00.19.H26-

221227-0026
230000071/PCBB-HN 17/01/2023  

CÔNG TY TNHH 

BMACARE

Số nhà 136, Tổ dân phố số 6, phường Đồng 

Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,

Khay thử định tính kháng 

nguyên Rotavirus

107
000.00.19.H26-

221108-0020
220003610/PCBB-HN  24/11/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM BÔNG SEN 

VÀNG

Số 16 LK6B, C17 Bộ Công an, khu đô thị 

Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus
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108
000.00.19.H26-

220422-0009
220001865/PCBB-HN 01/06/2022  

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

ABBOTT 

LABORATORIES GMBH 

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Tầng 7, tầng 8, tháp A, Tòa nhà Handi 

Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc 

Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Khay thử xét nghiệm định tính 

kháng nguyên Rotavirus nhóm 

A và Adenovirus

109
000.00.19.H26-

220422-0027
220001461/PCBB-HN  29/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ VÀ 

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y 

TẾ VIỆT NAM

Số 90, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường 

Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội

Cụm IVD xét nghiệm virus – 

miễn dịch: Norovirus, 

Rotavirus, Adenovirus

110
000.00.19.H26-

241027-0004
240002927/PCBB-HN 29/10/2024  

CÔNG TY TNHH THIẾT 

BỊ Y SINH VIỆT NGUYỄN

LK19 – L18, Khu Đấu giá quyền sử dụng 

đất Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Bộ xét nghiệm phát hiện phân 

biệt DNA của virus human 

papilloma (HPV) nguy cơ cao

111
000.00.19.H26-

240830-0009
240002293/PCBB-HN 04/09/2024  

CÔNG TY TNHH TCBIO 

VIỆT NAM

Số nhà X6-1, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ - 

Địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Kit xét nghiệm sàng lọc 28 type 

HPV

112
000.00.19.H26-

250411-0013
250001021/PCBB-HN 11/04/2025  

CÔNG TY TNHH TCBIO 

VIỆT NAM

Số nhà X6-1, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ 

Địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Kit xét nghiệm sàng lọc 17 type 

HPV
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113
000.00.19.H26-

240803-0009
240001942/PCBB-HN 05/08/2024  

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

AN THỊNH

 Số 16/5 Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

Khay xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên HPV

114
000.00.19.H26-

250603-0009
250001130/PCBA-HN 03/06/2025  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

Số 369 đường Lâm Du, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Thuốc thử CaCl2 dùng cho xét 

nghiệm thời gian 

Thromboplastin hoạt hoá từng 

phần (APTT)

115
000.00.19.H26-

240625-0033
240001530/PCBB-HN 27/06/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU EU 

VIỆT NAM

Cụm 5, thôn Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng NT- proBNP

116
000.00.19.H26-

240507-0007
240001073/PCBB-HN  13/05/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM

Tòa nhà SISC, Số 63-65-67-69-71 đường 

Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội

Bộ IVD xét nghiệm định lượng 

N-terminal pro Brain 

Natriuretic Peptide (NT-

proBNP)

117
000.00.19.H26-

250707-0008
250002124/PCBB-HN 17/07/2025 

CÔNG TY TNHH 

BLUEWAVE

Số 1A ngõ 532/2 đường Ngọc Thụy, 

phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội

Máy đo đường huyết, đo mỡ 

máu, Cholesterol, đo lượng 

Axit Uric (3 trong 1)
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118
000.00.19.H26-

250416-0038
250001068/PCBB-HN 17/04/2025  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI, SẢN 

XUẤT, XÂY DỰNG VÀ 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 

MQ

Số 10, ngõ 140, phố Vương Thừa Vũ, 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Hệ thống đo đường huyết cá 

nhân

119
000.00.19.H26-

220221-0059
220000571/PCBB-HN  25/02/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SATON VIỆT NAM

Số 234 Lacasta Khu Đô thị Văn Phú, 

phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Bộ đo đường huyết cầm tay

120
000.00.19.H26-

220222-0049
220000729/PCBB-HN 15/03/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 

Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ mắt hỗ trợ tăng 

cường thị lực
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